s6 3 (233)-2015

NGON NGU & POI SONG 49

INGOAI NGU VOI BAN NGU|

DAY PHAT AM CHUOI PHAT NGON

TIENG ANH CHO SINH VIEN NGUOI E PE
TEACHING CONTEXTUALIZED SOUNDS OF CONNECTED SPEECH OF
ENGLISH FOR EDE LEARNERS

Y TRU ALIO
(Ths; Trwong Pai hoc Tay Nguyén)

Abstract: This article gives an overview of teaching contextualized sounds in connected speech of
English for Edé learners. The article mainly refers to segmentals rather than suprasegmentals, and it
also contrasts English aspects of connected speech with those of FEdé. Based on the teaching material
of English on English pronunciation with a recorded disc of native speakers provided by Mortimer
(1985), the study recommends some techniques for Edé learners to surpas the thresolds in Engilsh

pronunciation for communication purposes.
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1. D3t vén dé

Am trong chudi phat ngén tiéng Anh can
duoc nghién ctru ki trong qué trinh day tiéng va
hoc tiéng, trudc hét 1 tir goc dd ngudi gido vién
tiéng Anh. Céc gido trinh lién quan dén ngir 4m -
am vi giup cho cac gido vién hiéu hon ai hét vé
nglr am-am vi, vé tinh chat va ddc diém ngit am -
am vi tiéng Anh trong phat ngén, qua d6 hudng
nguoi hoc ¢6 thé hiéu biét, quan st cac quy luat
tac dong qua lai cua am trong phat ngén co ban
nhét nhu hién tuong ndi 4m, tinh lugc 4m, dong
hoa tién, dong hoa lui. .. Ddi voi ngu(n hoc tiéng
Anh 1& mdt ngoai ngir nhu trong didu kién Viet
Nam hién ‘nay, khong nén dat ki vong rang nguoi
hoc ¢6 thé n6i nhu ngudi ban xir; didu nay phai
mét nhiéu thoi gian tdp luyén. Nghién ctru viéc
day phat 4m chudi phat ngon tiéng Anh, béo céo
khoa hoc nay nham gi6i thidu v& mdi trudng va
quy ludt hoat dong cua &m trong phat ngbn
(phonological rules), vé qua trinh phat 4m duoc
thé hién tinh lién tyc trong mot chudi phat ngon,
am duoc phat ra 1an luot tir &m nay dén am khac,
tir cum tir ndy dén cum tir khac hodc phat 4m
nguyén mot cau tron ven cho dén khi phat ngon
két thuc.

Tt nhitng ndm 1970, khoa hoc trong linh vuc
ngit 4m - 4m vi d4 phat trién mot budc méi cling

v6i sy ra doi cia may do tAn s6 dao dong (wave,
frequency) ctia 4m thanh 16i ndi dugc ghi bang
thanh dao dong (amplitude), phd (spectrograph)
qua may moc hién dai. DPay cling 1a co s& vat li
ctia mot phat ngon co thé do dac duoc qua cac
thiét bi do tan s6 dao dong va 10i néi cling nhur
phat ngon ghi am dugc thé hién trén cic song
hinh, dang phd va cac bang biéu véi sb liéu tin
s6 cu thé.

Co s6 xa hoi cua viée phat ngdn la nguot phat
am thanh ngén nglr trong mot moi truong, ngir
canh la dai dién cho mot ca nhan minh, cho mét
tap thé nhom nguoi, hodc cho mot cong d@)ng
cung su dung ngdn ngir do, cd cung modi trudong
dia li, van héa v.v...Nguoi nghe c6 thé nhan ra
nguoi dang phat ngon thudce ving mién nio, lanh
thd nao.

2. N¢i dung

2.1. Lich s cua viéc day ngén ngii vi muc
dich giao tiép

Nhiéu nha nghién ciru phuong phap luan day
tiéng va hoc tleng cho rang hoc ngén ngilr vi muc
dich st dung dé giao tiép dugc nhin nhéan trudc
hét tir goc d6 phuong phap thiy day va myc dich
nguoi hoc ngoai ngir. Lich st phwong phap cho
ching ta thy: giang day ngdn ngir theo phuong
phap dién giai truyén thong (Grammar translation
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method) khéng quan tim dén viéc day phat 4m
va ki nang noi cta nguoi hoc; day theo phuong
phap truc tiép (direct method) co quan tdm dén
phat am, nguoi hoc bat chudc, lap di lap lai cac
am kho cua ngon nglt duoc hoc; phuong phap
thinh thoai nghe nhin (audio-lingual method) ra
doi vao nhimg nam 1940 va 1950 13 san pham
tong hop cuia thinh - thoai (nghe - néi), quan tim
dén chu trac ngoén ngit, luyén tap, so sanh dbi
chiéu giita hai ngon ngit (ngdn ngir duoc hoc va
ngdn nglr nguoi hoc), va coi trong hanh vi théi
quen nguoi hoc nhim khic phuc nhirng han ché
trong viéc hoc ngoai ngli. Phuong phap thinh
thoai nghe nhin c6 tién bd hon so voi hai phuong
phap vira néu trén, tuy nhién n6 chua dap tng
duogc nhiém vu 1a hoc ngdn nglr vi muc dich giao
tiép cho dén khi phuong phap giang day ngon
ngit vi muyc dich giao tiép ra doi vao nhiing ndm
1980. Day phat am tiéng Anh vi muc dich giao
tiép 1a mot trong nhitng muc tiéu trong tim trong
cac gio hoc co su dung phuong phap day ngon
nglt vi muc dich giao tiép (communicative
language teaching method). Phuong phap nay
dimg lai & mtrc d6 ngdn ngir giao tiép ¢ chuyén
mén hep cua nguoi hoc duoe dya vao nhu cau
nguoi hoc ma ba phuong phap day tiéng va hoc
tiéng vira néu trén quan tdm dén ki thuat ca nhan
cua gido vién, do gido vién ap dat day céi gi, hoc
cai gi, hoc tro 1a nguoi hoc thu dong tiép thu
nhiing kién thiic cta gido vién.

Day phét 4m chudi phat ngén duoc sir dung
ca hai phuong phap (phuong phép thinh thoai
nghe nhin va phuong phap day ngoén nglt vi muc
dich giao tiép). Khi str dung hai phuong phap nay
gido vién phai co quan diém 16 rang vé ban chat
ngdn ngir 1a gi, st dung ngon nglr vi muc dich gi,
ngon ngilr nao dong vai tro chu dao trong 16p hoc
tiéng, nguoi hoc duge chu trong, nguoi hoc la
trung tam. Vai tro gido vién trong 16p hoc ngobn
ngit vi myc dich giao tiép khong con Ia trung
tam. Day phat 4m la phan bai dugc 16ng ghép khi
glao vién day cac ki nang ngoén ngtr. Bén canh d6
gido vién phai c6 kién thirc v€ ngir dm-am vi cua
ngdén nglr minh dang day, nim bt 1i thuyét thy
dic ngdn ngit clia nguoi hoc ‘ngoai ngi, va
thuong xuyén cdp nhat cac kién thuc vé cac
phuong phap, ki thuat cling nhu nim vimg quy

trinh cac budc dé tién hanh day phat 4m. Theo
Pennington (1996) phat 4m tiéng Anh c6 hai muc
dich: (i) phat am trdi chdy 1a quan trong dbi voi
hoc vién dé s dung ngdn ngir tai nude dang noi
tiéng do dé giao tiép trong thoi gian dai; (ii) phat
4m rd rang dugc xem 1a quy chuén, 1a muc dich
quan trong thir hai dé ngudi hoc c6 thé dién dat
thong tin cho nguoi nghe. Néu phat am khong
chuan c6 thé dan dén viéc hiéu sai va gay khong
it kho khan cho cong dong nguoi sir dung ngén
ngit d6, didu nay co thé 1a ndi budn cho ngudi
hoc mdt khi c6 nhiéu tir vung, biét thanh thuc
ngit phap nhung lai gip nhiéu khé khan khi giao
tiép v6i ngudi ban ngir (Kelly, 2000).

Trong thoi gian dai theo dong lich s phat
trién, tiéng Anh ¢ nhimg tir dwoc phat am khéac
nhau so véi hién tai. Phat am chuén (Received
Pronunciation, RP) dugc xem la phat am chuén
mac du tiéng Anh ¢6 nhiéu noi do dia i, ving
mién, chinh tri, thuong mai kinh doanh ¢6 nhiing
phat &m khac nhau. Tinh da dang phong phu
trong phat am tiéng Anh co thé chap nhan dugc
trong giao tiép vi vai tro tiéng Anh hién nay da
tro thanh ngdn ngit ciia toan cau (global
language). Nhung khi di vao chudn muc cia mot
ngdn ngit, nhu hoc va thi tiéng Anh phai dat cac
KT nang ngbn ngir theo khung tham chiéu chau
Au, viéc thong thao va am hiéu 1a can thlet de
ching ta c6 thé tlep can voi cac nude tién tién vé
khoa hoc ki thuat c6 stir dung tleng Anh.

2.2. Khdi quadt diic diém Gm trong phdt ngon
tiéng Anh

Nhur ¢4 gi6i han, bai bao quan tim mot phan
cia 4m doan tinh tiéng Anh (segmentals), 4m
nbi, am tinh luoc, déng hoa tién, df”mg héa lui.
Trong bdn linh virc dang duoc d& cap, bai béo
tap trung gioi thi€u mot sO phu am trong méi
trudng bi anh hudng qua phat ngon trong tiéng
Anh. Chiing ta déu 13 1a phu am tiéng Anh & vi
tri cudi tir duge nha ra theo mot trong ba dang:
nha ra mét cach dot ngdt, nha ra tr tu, (ting
phan), va déng. Vé dac diém cia 4m dugc phat
ra theo hai hudng: hudng khoang miéng hoac
hudng khoang miii.

O gbc d6 ngit 4m - 4m vi, am dugc phat ra do
hoat dong cua co quan phat &m; trong phat ngon
¢ muc do binh thuong cua ngudi ban xir, co quan
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phat am s€ hudng tdi &m lién ké dé dat duoc vi tri
twong dbi va qua trinh nay dién bién lién tyc cho
dén khi két thiic mot tur, ngilr hodc mdt cau Trong
phat ngon tiéng Anh, cac 4m duogc phét ra lan
luot, 4m trude dén 4m sau, tir trude dén tir sau.
Chiing ta phén tich hai vi du sau dé minh hoa:

(i) In put chung ta c6 phién am nhu sau: /i-
n-m-p-u-t/. Trong moi truong nay phu am lgi-
miii /n/ trong tir “in’ bj déng hoa bién thanh /m/
vi dimg sau n6 1a mot tir bat ddu bang mot phu
4m moi-mdi /p/. N6i mot cach khac /p/ dong hoa
/n/ va bién nd trd thanh 4m moi - mdi. Nhu vy,
4m moi-moi /m/ bi dong hoéa mot phan cua 4m
/p/. (ca hai déu 13 4m moi-moi)

(ii) Cupful trong vi du nay phu am moi-moi
/p/ bi ddng héa hoan toan thanh phu 4m ring moi
/fl. (ca hai vi du dugc trich ngu@)n cua Roca va
Johnson, 1999).

Hai hién tugng vira néu trén dugc giai thich la
khi phéat ngdn ¢ mirc d§ binh thudng cua nguoi
ban x{r, co quan phat 4m s& tiép xtc voi am nao
ding sau n6 va 1am ban chat cua 4m trude né bi
lu mo mot phén hodc bi bién chit hoan toan dé
trd nén 4m sau. Dé 1am 13 thém vi sao phai day
phat am trong chudi phat ngén tiéng Anh cho
nguoi hoc 1a Edé, ching ta s& ludt qua va khai
quét mot sd dic diém cua tiéng Ede.

Trong qua trinh chuyén doi vé hinh thai cua tix
vung da am tiét cia mot dong ngon ngir
Austronesian sang ngon ngit don am tiét
Austroasiatic, tiéng Edé c6 nhiig dic diém khac
so voi cac ngdn ngit cung trong khu vuc. Nhiéu
nha ngdn ngir khang dinh tiéng Edé thudc nhém
Malayo-polinesian, thuoc Nam dao. Vi du, trudc
day va hién nay nhiéu ngudi Edé van sir dung tir
bi-hro (lam giam thiéu) trong van ban hién nay
duoc viét thanh mbhro; tr monié (ngudi con gai,
phu ni) nay dugc viét va néi & dang don tiét
thanh mnié; tr momuifi (ca hat) nay trong van
no6i va viét thanh mot tr don tiét duoc ciu tao
bang phu am dau phtc tap: mmui, thim chi con
noi va viét don gian hon muid, tr kotiih éyith
(ddc strc, dbc tai san) duoc viét va noi don gian
hon thanh 4m don am tiét k7ih yih. Thuan loi la
tiéng Edé ding mau ty Latinh, mic du gia tri cac
am c6 khac nhau so véi tiéng Anh. Vi nhiing
diém khac biét vé& ngit Am-am vi cta hai ngdén

ngir, viéc giao vién can so sanh ddi chiéu 1a
duong nhién can thiét dé ning cao ning luc ki
nang ngoén nglt cho nguoi hoc.

2.3. Quan diém day phat am phat ngon
tteng Anh vi muc dich giao ttep

Trong li ludn day tiéng, gia thiét phén tich d6i
chiéu duogc coi trong trong viée day tiéng Anh
cho nguoi hoc 13 ngoai ngit. Gia thiét néu ra van
d¢é tai sao nguoi hoc gap kho khin trong phat 4m
khi hoc ngoai ngit. Bé tra 10i cho cau hoi, gido
vién phai xac 1ap tinh trong dong va di biét vé
nglr am - &m vi cda ca hai ngdn ngtr, trong ngoén
ngit ton tai 4m nao va khong c6 am nao, do la
ngdn ngir da am tiét nhu tleng Anh, hay 1a ngoén
ngit don tiét hoa nhu tiéng Edé, vé nhimg khac
nhau trong hinh thai hoc, am vi hoc hodc cac ciu
tric ciu... dé du doan ngudi hoc co thé gip
nhiing kho khin, va qua d6 tim huéng khic phuc
cho ngudi hoc.

Trong xu thé nhu hién nay, cho du nhiéu
ngudi hoc tiéng Anh c6 nhiéu li do khac nhau,
chung quy lai mét quan diém 14 hoc tiéng Anh dé
str dung vi myc dich giao tiép véi xa hoi rong 16n
hon, vi vay vi¢c tang cudong nang luyc ngon ngir
va nhit 1a cac ki nang nghe, noi, doc va viét 1a
can thiét. Chinh vi 1& d6, gi4o vién 1a ngudi hon
ai hét hiéu ngudi hoc ctia minh dang can gi, dang
yéu cac ki nang nao, can khic phuc khé khan gi,
tir d6 thiét ké bai giang phu hop dap Gmg nhu cau
ngudi hoc phuc vu chuyén mén va nghé nghiép
trong tuong lai. V& mat 1i thuyét, tir goc do giang
day, trong 16p hoc gido vién thé hién nhu 1a mot
nguoi khoi xudng, thuc day, dong vién, quan li
va ciing 13 nguoi giao tiép truc tiép voi ngudi
hoc. Gio vién phan bd thoi gian danh cho nguoi
hoc luyén tp va sir dung ngon ngit tai 16p nhiéu
hon, hudéng dan ngudi hoc lam céc bai tap va to
chure 16p hoc.

Nhu vy viéc day phat am tiéng Anh truyén
thong chi dimg lai & viéc day phat 4m cac nguyén
4m va phu 4m cho ngudi hoc, khong dap ung
duoc muyc dich giao tiép ciia viéc hoc tleng Anh.
Xu thé méi trong viéc day phat 4m tiéng Anh
hién nay quan tam dén viéc tri nhan cua nguoi
hoc vé tiét diéu, nglr di€u, va cac khia canh vé
ngit 4m trong chudi phat ngon. Am doan tinh
tiéng Anh: 4m ndi, 4m tinh luoc, déng hoéa tién
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va dong hoa Iui 1a co s& co ban nhit dé nguoi
hoc 1am quen véi ngdn ngit tiéng Anh giao tiép.
Quan diém cia Cruttenden (2001) cho rang,
nguoi hoc tiéng Anh nhu 1a mot ngoai ngit khong
nht thiét phai tinh thong céc bién thé am trong
phat ngoén tiéng Anh, tuy nhién trong viéc hoc
tiéng nguoi hoc can phai cb gang nd luc vé phat
am dé co thé giao tiép dugc. Xét vé mdt hoc
tleng, phéat am tiéng Anh 1a hoat dong can thiét
dé nguoi hoc luyén tip phat ngdn, trudc hét 1a
cac nguyén am va phu am; sau do la viéc phat am
cac tur, nglr va cau; noi mot cach khac phat am
trong mdi quan hé véi cac tir khic trong cAu.
Viéc luyén tap phat am nham giup ngudi hoc
cam nhan duge chudi phat ngon tleng Anh. Viéc
phéat am khéc nhau ctia mot tir tiéng Anh c6 thé
dan dén y va nghia coa tir d6 cling khac nhau.
Kelly (2000) ciing cho riang, viéc luyén tap phat
am thong qua co quan phat am ciing nham muc
dich han ché anh hudng tiéng me dé dén cac 4m
cta ngon ngir dugc hoc vbn di duoe coi 1a khong
phu hop trong mdi trudng ngoai ngi.

Trong bat ki mot phat ngdén ciia ngdn ngir
nao, am la don vi co ban, sy khac biét trong linh
vuc ngit am - am vi va dac biét la viéc phat am
khong chuin c6 thé dan dén su khac biét vé
nghia tr vung, nghia ngir phap, va nghia phat
ngon (Pennington (1996). Viéc day phat am phat
ngdn tiéng Anh khong nhat thiét doi hoi nguoi
hoc phai phat &m nhur ngudi ban x{r vi nhu thé 13
khé thuc thi. Mong mudn ciia ching ta 1a day
cho nguoi hoc phat 4am ¢ mirc d9 t6t nhét co thé
dugc va giup cho nguodi hoc vuot qua duogc
nhitng kho khin vé& phat 4m va nang cao kha
ning giao tiép (Celce-Murcia, 1996).

2.4. Day phdt am noi trong phat ngon

Déi voi sinh vién nguoi Edé hoc tiéng Anh la
mdt ngoai ngf, viéc am hiéu «céc quy tic noi
trong phat ngon tiéng Anh 1a can thiét. Cac quy
tac ndi Am gitup nguoi hoc ning cao duoc ki ning
nghe hiéu nguoi ban xtr, nghe dai, va néi. Nguoi
ban xir khi phéat ngon thuong ndi cac am va cac
tor mdt cach tu nhién va nhe nhang, khac hén so
v6i tiéng Edé, mot ngon ngir don tiét hoa, don
am khong c6 hién twong nbi am xay ra, vi xét
trong chimg muc nao do, tir trong tiéng Fdé 1a
mot don vi doc lap vé nghia va doc lap vé ngtr

am, cho nén cac hién tuong ndi 4m trong phat
ngdn tiéng Edé it xay ra, trir truong hop am cudi
cua tir ndy tan cung bang nguyén am va tur diing
sau nd ciing bt dau bang nguyén am. Vi dy: Ti
ih nao? (Anh di dau?). Chung ta xem xét va phan
tich vi du sau:

My parents _are at a meeting and my sisters
are at the cinema (Mortimer, 1985).

Céc tir c6 gach chan dudi biéu thi sy ndi 4m
gitta cac tur voi nhau. Khi dugc phat ra, phu am ¢
vi tri cudi tir trong tiéng Anh c6 dac diém cua
ngir 4m hoc rat ty nhién 1 4m nay ndi am sau d6
va lan lugt cho dén khi phat ngon két thic; ‘s’
trong tr parents dugc doc 1a /s/ va ‘s’ trong tur
sisters 13 /z/. Néu nhu 4m cudi /s/ ctia hai tir trong
vi du trén ma khong duoc phat ra thi né s& dan
dén sai vé ngit phap (dang thirc s6 nhidu coa
danh tir); va néu nhu ngudi hoc doc cau vi du
trén ma khong thuc hién nbi am gitta cac tor dugc
gach chan, thi phat ngén mét di tinh tw nhién coa
no. Ngudi ban xir d6i khi khong dé ¥ minh da ndi
am trong phat ngéon mot cach ty nhién, muot ma
va thuan thuc, tuy nhién ho s& dé y néu nhu
nguoi hoc tiéng Anh khong thuc hién néi am
trong quéa trinh phat ngoén, vi cadc phat ngon
khong chinh xac cua nguoi hoc s€ 1am cho nguoi
ban xtr cdm gidc chudi phat ngoén bi ngoai lai,
khong binh thuong. Ching ta xem xét vi du tiép
theo:

Three boxes of matches. (Mortimer, 1985)

Trong phét ngén voi téc do ty nhién, 4m cubi
cta tir boxes s& néi mot cach ty nhién voi tir of
dung sau nd. ‘s’ trong tr boxes dugc doc la /z/.
Tir boxes & dang s6 nhiéu, con of 1a gi6i tir va
lubn & dang thé yéu. Vi vay tir of dugc phat ra it
tr01 hon so voi tir boxes. Noi mot cach khac
boxes & dang thé manh, vi vay nd dugc phat ra 1o
rang hon so v6i of. Tiép d6 1a phat ngon tién t6i
dén mot tir dimg sau nd matches va tao thanh
mdt chudi phat ngon lién hoan véi day du y
nghia ctia mot cau.

Ching ta c6 am cudi -ed trong tir stripped
dugc phat am thanh /t/ vi dung trudc nd 1a mot
phu 4m vo thanh /p/. Néu phat ngon khéng thuc
hién am cudi -ed cua tir stripped thi ngudi ban xir
khong rd nguoi phat ngon dang su dung dong tur
nay o thi hién tai hay & thi qua khi. Trong qua
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trinh phat ngdn, 4m cudi trong tiéng Anh bao gid
cling dugc nha ra theo muc d¢ khac nhau. Vi vay
cau Stripped of everything (Mortimer 1985) dugc
nbi nhu di gach chan va dugc phat ngdn mot
cach ty nhién. Tuong ty nhu vay ching ta cé vi
du: “We pitched our tents by the river”, hodc
‘They jumped on him and dumped him down that
well”. ..

Vén dé dit ra cho giao vién tiéng Anh day
cho sinh vién nguoi Ede 14 1am thé nao dé cac em
nim viing cac quy tic chi phéi cac phy 4 am trong
mdi truong cu thé ma cac phy am do xuét hién:
phu &m v6 thanh/hitu thanh, phu &m xat vo
thanh/hiru thanh. Nho viéc nim Vung quy tic chi
phdi d6, viée thuc hién cac 4m ndi cua cic em
trong phat ngdn méi co thé chinh xac va ty nhién
duoc.

2.5. Day phdt am tinh lugc trong phdt ngon
tiéng Anh

Dang tinh lugc trong tiéng Anh thuong duoc
viét va ngdn boi dau phay tach bach hai chit. Tur
dung trude 1a tr chinh, con tir sau 1a tr tinh lugc
ma ching ta thuong gap nhu sau: I'm (I am),
we've (we have), he’d (he had, he could, he
would), couldn’t (could not), wouldn’t (would
not), isn’t (is not), he’s (he is, he has), didn’t (did
not)...

Tuy vao tinh chét cua tir tinh lugc tai cac moi
trudng ton tai ma c6 nhimg phat 4m khac nhau.
Vi du: He’s, tinh lugc ‘s’ trong mdi truong nay
dugc phat am 1a /z/ vi ding trude n6 1a am hiru
thanh; con tinh lugc ‘s’ trong moi truong it’s thi
dugc phat am thanh /s/ vi dung trudc nd 1a phu
4m voO thanh. Gido vién tiéng Anh can phai
hudng din sinh vién ngudi Edé nim quy tic chi
phdi 4m trong tir he’s va it’s rang ‘s’ duoc phat
am /s/ khi ding trudc nod 1a mot am vo thanh va
dugc phat am /z/ khi duéng trudc nd 1a phu am
hitu thanh. Cac tir tinh lugc nhu trong couldnt,
wouldn’t va didn’t ¢6 t6 chic ddc biét hon, the
hién qua chir viét ¢ 3 phu am cubi di lién mot
mach; ca ba phu am nay déu 1a am lgi. Khi duoc
phat am, 4m /n/ ¢ giira thanh phu 4m tiét hoa
(syllabic consonant), /n/ trong truong hop nay
duoc nha ra qua khoang miii trong thoi gian rat
ngin dé di dén 4m cubi clng ciing phai dugc nha
ra am /t/. Bén canh hi¢n tugng tinh lugc, gido

vién cling nén goi y cach phat am hién tuong phu
am tiét hoa nhu tir metal, thanh /metl/, student,
/stjudnt/ Britain /britn/. ..

Khi gido vién tiéng Anh gi6i thiéu phan phu
am tiét hoa cho sinh vién nguoi Edé can luu y t6
chirc cua loai 4m tiét cudi nay thong thuong cd
am loi /d, t/ di véi cac am /n/. Trong vi du get
another, get in, 4m /a/ va 4m /i/ déu & dang 4m
tiét yéu cho nén khi dtmg trudc né 1a am /t/ thi dé
bi bién thanh phu am tiét hoa: /getnother/, /getn/.
Con nhiing truong hop con lai nhu trong tir
tourism, socialism, ...phy am miii mo6i-moi /m/
duoc phat ra thanh phy am tiét hoa.

2.6. Day phat dm d‘oAng hoa trong phdt ngon
tieng Anh

Thuat ngir dong hoa can duoc hiéu 1a dong
héa tién va dong hoa Iui. Bai bao chi giéi thidu
hién tuong dong hoa tién va dong hoa Iui ddi véi
mdt s6 truong hop thudng gép.

Hién tuong dong hoa tién va dong héa i
trong tiéng Anh co thé xay ra khi mot phat ngoén
cia nguoi ban xir ¢ muc do binh thuong. Con
phat ng6én ¢ mirc d§ cham, hién tuong nay it xay
ra, n€u c6 thi cling chi xdy ra ngay trong ban than
tir d6. Do su thay dbi ctia co quan cau am khi
tham gia san sinh cdc am trong phat ngdn; su
khac biét vé phuong thitc phat am trong cung
mot tir hodc tir voi tir trong cau phat ngon. Vi du:
(i) trong tir drink, am /n/ khong con nguyén ban
chit von co ctia né ma s& bi bién thanh 4m ngac,
miii do 4m ngac /k/ dong hoa; (i) trong tir
happen, & toc d6 hoi nhanh s& duoc phat ra nhu
sau /hapn/, con & tdc d6 nhanh hon thi dugc phat
ra /hapmy/. Trudng hop dong hoa nay duoc 1i giai
13 /n/ bién thanh 4m méi-méi miii /m/ vi n dimg
sau am mdi-mdi /p/. Noi mot cach khac, am /p/
ddng hoa /n/ va bién /n/ thanh /m/. Nhu da Ii giai
& trén, khi Am ctia mot tir bt déu‘ dugc phat ra thi
co quan phat am lién tiép thay d6i vi tri phat am,
phuong thire phat 4m, vi tri ludi ga va trang thai
day thanh quan dé dat vi tri khong han la Ii twong
ctia 4m lién ké nhu’ng tat ca dé hudéng vé am lién
ké. Pay duoc goi 13 mdi quan hé tac dong tir trai
sang phai hoic mdi quan hé tac dong tir phai
sang trai. Ching ta c6 thé ki hiéu L-R hoic R-L
(Trai-Phai, Phai-Trai). Mbi quan hé L-R 14 dong
hoa tién, mdi quan hé R-L duoc coi 1a dong hoa
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Ii. Trudng hop dong héa tién L-R, am tai vi tri L
(tr trai sang phai) khong lam anh hudng am
dung lién ké no tai vi tri R cho du c6 su khac biét
vé co quan cau am, phuong thirc cau am, trang
thai day thanh. Vi du: likes, am cubi -es duoc
phat am thanh /s/ vi n6 ¢ vi tri phai, con vi tri trai
1a am /k/. Am /k/ vbn vé thanh, ngac, 1o, nhung
trong moi trudng nay /k/ khong 1am thay dbi ban
chét ctia /s/. con /s/ 1a am loi xat vo thanh; trong
mbi quan hé L-R no van giit tinh chat ctia no.

Hién tuong dong héa lui R-L rat phirc tap cho
ngudi Edé hoc tiéng Anh. Gido vién cho du
khong giai thich hét cac hién tuong dong héa cho
sinh vién, nhung canh bao cho nguoi hoc s& gap
phai khi nghe bang dia, xem phim, giao tiép véi
nguoi ban xi voi phat ngdbn & mic do binh
thuong. Trong cum tir “that side’, phu am cubi /t/
trong tir that 1a am loi, nd vo thanh s& bi dong
hoéa thanh am lgi xat v6 thanh /s/; tuong tu nhu
vdy chung ta c6 mdt s tir co hién twong dong
héa nhu that boy, that girl, broken car, ten pens,
let me, in me...

Mot sb truong hop ddng hoa rat dac biét phirc
tap ciing can gi6i thiéu cho nguoi Edé hoc tiéng
Anh. Qua d6 gitip ho hiéu thém vé nhitng diém
khéc biét cua tiéng Anh so voi tiéng Edé, nhitng
dic diém doc dao cua tiéng Anh ma tiéng Edé
khong co duoc. Sinh vién Edé hoc tiéng Anh
nang cao dugc kha nang str dung ngon ngr, giao
tiép duoc voi ngudi nude ngoai noi tiéng Anh va
it nhat ciing nang cao dugc ki ning nghe-noi. Vi
du: Would you, phu am nd lgi hiru thanh /d/ trong
tr would va phy am vom ngac cung /j/ trong tur
you, hai 4m nay két hop tao thanh 4m hoan toan
mdi /d3/. Vi du tuong tu nhu trong cum tir don 't
you, phu 4m nd loi v6 thanh // phbi hop véi /j/
tao thanh 4m méi /ts/; Gido vién ciing can goi y
céc truong hop dong hoéa nhu trong cac cum tir:
this year, those young men, good night...

3. Ki thuat day phat 4m chudi phat ngon
tiéng Anh

Vé phuong phép luan, trong quan diém day
tiéng hién nay di c6 nhiing co s¢ khoa hoc rat ra
tir ban chat ciia ngdn ngir, tir ‘nhimg nhén dinh
ngdén nglr 1a phuong tién thé hién tu duy, 1a
phuong tién giao tlep quan trong bac nhét cia xa
hoi loai ngudi. Bat ki ai trong chiing ta khi duoc

sinh ra binh thuong déu c6 kha ning ngdn ngi.
Nhung ning luc va ki ning ngdn ngit ctia moi
nguoi ¢ dugc do qua trinh trai nghi¢ém, kinh
nghiém va ning luc ngdn ngit duge thé hién va
boc 1o thong qua cac ki nang ngdn ngir. Day
ngoai ngir hién nay cling phai huéng theo quan
diém day ngdn ngir vi muc dich giao tiép. Ching
ta c6 thé phdi hop nhiéu phuong phap day tiéng
khac nhau, tuy nhién phuong phép day ngon ngir
vi muc dich giao tiép dong vai trd quan trong dap
tmg duoc kha ning giao tiép cua ngudi hoc.
Khai niém giao tiép trong day ngoén ngit cd
nhitng gi6i han trong khuon kho chuyén mén
hep.

Vé phuong phdp giang day, day phat &m
chudi phét ngén tiéng Anh nhu goi ¥ trén, chiing
ta c6 hai phuong phép co ban: (i) Miéu ta: giao
vién miéu ta hién tuong nglr &m trong phat ngoén
(bao gdbm am trong tir, trong ngit va trong cau,
va chi ra cac kha nang xay ra cac hién tuong ngir
am trong chudi phat ngon (bao g0m noéi 4m va
dong hoa trong bai giang tiéng Anh trong 16p
hoc; (i) So sanh d6i chiéu: gido vién so sanh
hién twong ngtr &m trong chudi phat ngén nao
can luu y, hién tuong nao co trong tiéng Anh ma
khong c6 trong tleng Ede chi ra mot sb h1en
twong ma sinh vién hoc tiéng Anh thuong méc
phai. D6i voi sinh vién hoc tiéng Anh khéng
chuyén, ca hai phuong phap nay dugc 1ong ghép
voi ki nang ngdn ngir (nghe va noi) qua dé quan
tim dén phan phat am chudi phat ngon tiéng
Anh.

Qua kinh nghiém giang day tiéng Anh, va
ban than trai nghiém, bai bao nhén thay sinh
vién nguoi Edé cia Truong Dai hoc Tay
Nguyén c6 nhitng han ché trong giao tiép tiéng
Anh, cho du la phat ngén nhiing cau don gian.
Nhiéu em c6 kién thirc ngir phap tiéng Anh, co
nhiéu tir ngir nhung chwa du dé thuc hién giao
tiép vi li viéc phat 4m tiéng Anh ciia cic em con
nhiéu han ché. Bé khéc phuc duoc hién trang
ndy, trudc mat va can ban nhat 1a day phat am
phat ngon tiéng Anh, thiét ké cac bai tp luyén
4m phu hop voéi trinh d6 va ning luc tiéng Anh
cua cac em theo céc hoc ki tai truong. Ching ta
khong dao tao ‘con vet’ chi biét st dung cac
mau cAu c san trong sach gido khoa va gido
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trinh ma gido vién khoi day tinh nang dong sang
tao cia cd nhan nguoi hoc, tao diéu kién moi
trudng ngdn ngit tot dé nguoi hoc khai thac va
pham pha tiéng Anh t6i da.

Mot s6 ki thudt thiét thuc va cin ban duoc
Celce-Murcia va dong nghiép (1996) gioi thiéu
dé giao vién co thé ap dung 1ong ghép day phat
am phat ngon tiéng Anh nhu sau:

(i) Nghe va bt chude, (ii) luyén 4m (ngir 4m),
(ii1) luyén am cac cdp tuong ung, (iv) luyén cac
am trong cac tinh hudng. Ca bbn ki thuat goi y
trén can phai gin chat va lién hé voi cac khia
canh cac Am phat ngdn tiéng Anh vira néu trén. 6
ki thuét con lai c6 thé duoc ap dung tuy thudc
vao kha nang cua ting gido vién va Nha truong:
(v) luyén tap bang phuong tién ki thudt hd tro
nghe-nhin, (vi) ki thuat luyén tdp su dung co
quan cdu am, (vii) ki thuat ning cao luyén am,
(viii) thyue tap thuc hanh cac bai tap co6 do kho tur
bai tap lién quan dén am doan tinh va siéu doan
tinh trong phat ngon tiéng Anh, (ix) luyén 4m
bang cach doc to, tap doc chinh ta va (x) ghi 4m
ngudi hoc phat 4m tiéng Anh.

4. Két luan

Day phat am phat ngon tiéng Anh cho sinh
vién nguoi Edé 1a mot hudng khong phai moi,
nhung cé co sd khoa hoc dua vao ban chét cua
ngdn ngit vi muc dich giao tiép. Mic di bai bao
duoc gidi han & viée day 4m doan tinh tiéng Anh
(4m ndi, am tinh luoc va am dong hoa), nhung
cling tao co s& dé chung ta nghién ctru tiép trong
cac linh vuc siéu doan tinh (dm nhan, nhugc am,
giong diéu, ngr diéu). Do tinh chat va dic diém
cua tleng Anh c6 nhimg diém khac biét so voi
tiéng Edé, viéc day phat am phat ngon tiéng Anh
doi hoi nguoi thiy phai nhay cam phat hién cac
hién tuong ngit 4m trong phat ngon nhu ndi am
khi nao la phu am vo6 thanh, va khi nao 1a phu am
hitu thanh, chi ra nhig hién twong dong hoa L
va dong hoa tién, giai thich cac quy luat chi phdi
hién tugng dong hoa. Véi phuong phép giang
day tdt va cac ki thuat duoc gido vién thyc hién
nhip nhang trong tién trinh day phat 4m phat
ngon tiéng Anh s& dem lai hiéu qua cho sinh vién
nguoi Edé hoc tiéng Anh vi muyc dich giao tiép.

Mot sb tai liéu giang day: “Elements of
pronunciation” Colin Mortimer, CUP, (1985);

“How to teach pronunciation” Gerald Kelly,
Pearson Longman (2007); “Sound foundations”,
Learning and teaching pronunciation Adrian
Underhill, Macmillan, (2005);  “English
phonetics and phonology”, A practical course,
Peter Roach, CUP, (1988).
TAI LIEU THAM KHAO
1. Avery, P., Ehrlich, S. (1998), Teaching
American English pronunciation, OUP.

2. Bowen, T., Marks J. (1993), The
pronunciation Book, Pilgrims Longman.

3. Dalton, C., Seidlhofer, B. (1995),
Pronunciation, OUP.

4. Hewings, M.  (2007), Pronunciation
practice activities, CUP.

5. Jenkins, J. (2001), The phonology of

English as an international language, OUP.

6. Kelly, G. (2007), How to
pronunciatio, Pearson Longman.

7. Kenworthy, J. (1998), Teaching English
pronunciation, Longman.

8. Mortimer, C. (1985), of
pronunciation, CUP.

9. Murcia, M.C., Brinton, D.M., Goodwin,
JM. (1996), Teaching pronunciation, CUP.

10. Laroy, C. (1995), Pronunciation, OUP.

11. Nguyén Huy Ky (2006), Ngit diéu tiéng
Anh o nguoi Viét, NXB VH TT HN.

12. Nilsen, D. L. F, Nilsen, A. P. (2002),
Pronunciation contrast in English. Waveland.

13. O’Connor, J.D. (1991), Better English
pronunciation, CUP.

14. Pennington, M. (1996), Phonology in
English language teaching: An International
approach, Longman.

15. V5 Pai Quang. (2005), Mot s6 van dé cii
phap ngir nghia, ngir dung & am vi hoc, NXB
VH-TT, Ha Noi.

16. Roach, P. (1988), English phonetics and
phonology, CUP, 1988.

17. Cruttenden, A.  (2001),
pronunciation of English, Arnold.

18. Tatham, M., and Morton, K. (2006),
Speech production and perception, Palgrave.

19. Underhill, A. (2005), “Sound
foundation” Learning and teaching
pronunciation, Macmillan.

teach

Elements

Gimson’s



	INDIRECT SPEECH ACT PERFORMED BY QUESTION ACT IN SHORT             STORIES OF NGUYEN CONG HOAN
	2. Đặc điểm cụ thể
	2.1. Hành động biểu cảm gián tiếp được thực hiện bằng hành động hỏi
	Thứ nhất, hành động bộc lộ gián tiếp: Hành động bộc lộ là hành động nói trình bày trạng thái tâm lí của người nói do sự cảm nhận về vật, sự việc nào đó. [9, tr. 80]. Thực ra ai cũng có nhu cầu bộc lộ. Bộc lộ giúp cho đối ngôn hiểu được bề sâu nội tâm của con người: những niềm vui, nỗi buồn, những băn khăn, trăn trở, những mưu mô, toan tính. Bộc lộ thường có tác dụng giảm tải sức nặng nội tâm hoặc làm thỏa mãn nhu cầu tâm sự, chia sẻ.  Trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan, hành động bộc lộ được thực hiện bằng hành động hỏi có 85/283 trường hợp, chiếm 30%. Hành động này thường gắn liền với mọi trạng thái cảm xúc của nhân vật: buồn, nhớ thương, lo lắng, bực bội, ngạc nhiên, ăn năn, day dứt...Nhiều trường hợp bộc lộ rõ trạng thái chán nản, bi quan, bế tắc như: Biết làm sao bây giờ? Biết làm thế nào? Nhưng làm thế nào? Nếu phải thế này...thì biết làm sao? Thường những phát ngôn trên được thốt ra trong trường hợp các nhân vật lâm vào hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn, bế tắc và họ đành phải cam chịu, chấp nhận thực tế, không có cách nào để giải thoát. Rất ít trường hợp nhân vật của Nguyễn Công Hoan bộc lộ niềm vui, mà chủ yếu là bộc lộ nỗi buồn và những suy tư, trăn trở của nhân vật. Ví dụ:
	Thứ hai, hành động tự vấn gián tiếp: Trong truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan, hành động tự vấn được thực hiện bằng hành động hỏi chiếm một số lượng đáng kể, có 58/283 trường hợp, chiếm 20,49%. Đây là một nét đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn. Hành động này không đứng độc lập một mình mà thường đi kèm với các hành động khác, tiêu biểu nhất là hành động bộc lộ.Ví dụ: 
	[2] Ông cụ vừa nghi cho vú em, nghe thấy ông Tham nói thế, nên càng phân vân:

	2.2. Hành động biểu hiện (xác tín) gián tiếp được thực hiện bằng hành động hỏi
	Thứ nhất, hành động khẳng định gián tiếp: Hành động khẳng định được thực hiện bằng hành động hỏi khi người nói có lí do cho rằng một điều gì đó là đúng hoặc không đúng. Đây là hành động gián tiếp có tần suất xuất hiện khá cao trong hệ thống hành động nói gián tiếp thuộc nhóm biểu hiện (xác tín), với 75/109 hành động khẳng định, chiếm 68,81%. Ví dụ:
	Thứ hai, hành động phủ định/bác bỏ gián tiếp: Hai hành động này có cùng đích là không công nhận sự tồn tại của một sự vật hiện tượng hoặc một ý kiến nào đó. Do vậy mà chúng được xếp vào một nhóm. Hành động phủ định/bác bỏ có tần suất xuất hiện là 21/109 hành động nói gián tiếp thuộc lớp hành động biểu hiện (xác tín), chiếm 19,27%. Ví dụ:

	2.3. Hành động điều khiển gián tiếp được thực hiện bằng hành động hỏi
	2.3.1. Hành động yêu cầu gián tiếp
	2.3.2. Hành động khuyên gián tiếp

	2.4. Hành động cam kết gián tiếp được thực hiện bằng hành động hỏi 

	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	NGÔN NGỮ HỌC VÀ VIỆT NGỮ HỌC

	ẢNH HƯỞNG CỦA TIẾNG VIỆT ĐỐI VỚI VIỆC THỤ ĐẮC
	VÀ SỬ DỤNG TIẾNG ANH CỦA NGƯỜI HÀ NỘI
	THE INFLUENCE OF VIETNAMESE ON ENGLISH ACQUISITION
	AND USE BY THE HANOIANS
	NGUYỄN HUY KỶ
	( TS; Đại học Thủ đô Hà Nội)
	 Sau khi trình bày một số nội dung cơ bản liên quan đến vấn đề Ảnh hưởng của tiếng Việt đối với việc thụ đắc và sử dụng tiếng Anh của người Hà Nội, chúng tôi rút ra một số kết luận sau đây:
	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	1. Đặt vấn đề 
	2. Kết quả khảo sát 
	2.1. Các kiểu TPRĐ xuất hiện trong phát ngôn hồi đáp trực tiếp trong tiếng Anh 
	2.2. Tần suất xuất hiện các kiểu TPRĐ trong phát ngôn hồi đáp hỏi trực tiếp trong tiếng Anh 

	2.3. Chức năng của các TPRĐ trong phát ngôn hồi đáp hỏi trực tiếp trong tiếng Anh (đối chiếu với tiếng Việt) 
	3. Kết luận

	 Đôi khi người ta dùng lại từ thuần Việt vợ để giải thích cho từ Hán Việt “phu nhân” trong cùng một câu nói. Ví dụ: 
	Nguyễn Thị Mai Anh (sinh 1931) là một đệ nhất phu nhân của Việt Nam Cộng hòa, vợ của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu. 
	Như vậy, từ vợ mang phong cách trung tính. Nếu trong trường hợp dân dã hơn hoặc muốn biểu thị sự gần gũi người ta thậm chí còn dùng từ thuần Việt hết sức khẩu ngữ “bà xã”. Ví dụ:  Không chỉ đẹp, bà xã của nhiều sao Việt còn là những người phụ nữ giỏi giang, thành đạt trong công việc” 
	Trong khi từ thuần Việt đàn bà được dùng với sắc thái không mấy thiện cảm thì từ Hán Việt tương ứng phụ nữ luôn được dùng với sắc thái trang trọng, lịch sự, so sánh:
	  Phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang.
	Chữa chứng thổ huyết bằng bài thuốc từ lá huyết dụ.
	Cuối năm 2014: Bất động sản cao cấp chiếm thế thượng phong .


	“Bí kíp” giành thế thượng phong của khủng bố Hồi giáo IS khét tiếng. 
	Lời nói đi đôi với việc làm, đây là một trong những đạo lý làm người, mà Bác Hồ là một tấm gương sáng cho mọi thế hệ người học tập và làm theo.



